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UBND THỊ XÃ BUÔN HỒ 

TRƯỜNG THCS NGÔ MÂY 

 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA, 

ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I 

MÔN TOÁN 

(Thời lượng kiểm, tra đánh giá 90 phút) 

 

 

A. PHẦN ĐẠI SỐ 

I.Kiến thức trọng tâm: 

1. Nhân đơn thức với đơn thức, nhân đơn thức với đa thức; nhân hai đa thức. 

     2. Những hằng đẳng thức đáng nhớ. 

     3. Phân tích đa thức thành nhân tử. 

     4. Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức.  

     5. Khái niệm về đơn thức, đa thức. Phép cộng và phép trừ đa thức 

II. Bài tập: 

1. Thực hiện phép tính: nhân đa thức với đơn thức, chia đa thức cho đơn thức. 

2. Phân tích đa thức thành nhân tử. 

B. PHẦN HÌNH HỌC: 

I. Kiến thức trọng tâm: 

1. Đường trung bình của tam giác. 

2. Tính chất, dấu hiệu nhận biết hình thang, hình thang cân, hình bình hành, 

hình chữ nhật, hình thoi, hình vuông. 

3. Diện tích hình chữ nhật, diện tích tam giác. 

II. Bài tập: 

      1. Chứng minh tứ giác là hình thang, hình bình hình, hình chữ nhật, hình thoi, 

hình vuông. 

      2. Tính độ dài cạnh, diện tích tam giác, diện tích hình chữ nhật, diện tích hình 

vuông. 

      3. Chứng minh đoạn thẳng là đường trung bình của tam giác. 
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MÔN NGỮ VĂN 

(Thời lượng kiểm, tra đánh giá 90 phút) 

 

A. PHẦN ĐỌC HIỂU 

1. Chủ đề 3: Lời sông núi:  

- Nhận biết, hiểu được: Luận đề, luận điểm trong văn bản nghị luận; mối quan 

hệ giữa luận đề, luận điểm, lý lẽ bằng chứng trong văn bản nghị luận. 

-  Hiểu vận dụng được cách viết đoạn văn: diễn dịch, quy nạp, song song, phối 

hợp. 

- Văn bản: Tinh thần yêu nước của nhân dân ta. 

2. Chủ đề 4: Tiếng cười trào phúng trong thơ 

- Nhận biết, hiểu được: Thơ trào phúng; đặc điểm của thể thơ thất ngôn bát cú, 

thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật; phân tích được một số thủ pháp nghệ thuật 

chính của thơ trào phúng. 

- Nhận biết được nghĩa từ Hán Việt, hiểu được sắc thái nghĩa của từ ngữ sử dụng 

trong bài thơ. 

- Một số văn bản: Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu; Lai Tân. 

3. Chủ đề 5: Những câu chuyện hài 

- Nhận biết, hiểu được: Hài kich, truyện cười. 

+ Nhận biết và phân tích một số yếu tố của hài kịch: xung đột, hành động, nhân 

vật, lời thoại, thủ pháp trào phúng, rút ra được ý nghĩa và bài học từ câu chuyện. 

+ Nhận biết một số yếu tố truyện cười: cốt truyện, bối cảnh, nhân vật, ngôn ngữ, 

rút ra được ý nghĩa và bài học từ câu chuyện. 

- Nhận biết và vận dụng được câu hỏi tu từ, nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn 

của câu. 

- Một số văn bản: Trưởng giả học làm sang (trích) – Mô-li-e; Chùm truyện cười 

dân gian Việt Nam 

B. PHẦN VIẾT  

Biết làm một bài văn:  

- Viết được  bài văn phân tích một tác phẩm văn học (thơ trào phúng). 

- Viết được bài văn nghị luận về một vấn đề đời sống (con người trong mối quan 

hệ với cộng đồng và đất nước/ một thói hư của con người trong xã hội hiện đại). 
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MÔN TIẾNG ANH 

(Thời lượng kiểm, tra đánh giá 60 phút) 

 

 

I. VOCABULARY: Unit1: Free time ,Unit 2: Life in the country Unit 3: 

Protecting the environment Unit 4: Disasters 

II. Grammar 

1.Countable and uncountable nouns with indefinite quantifiers 

 2.Verbs (to express preference) + to-infinitives and adverbs of frequency 

 3. First Conditional with "if" or "unless" 

 4. Conjunctions to make compound and complex sentences 

 5.Wh-questions 

 6. Prepositions of place and movement 

Pronunciation /t/ sound /Word stress for most two-syllable verbs 

III. Listening 1: (for inference/details) Unit 3 

Listening 2: (for main ideas/details) Unit 4 

IV. Reading 1,2: (for inference/main ideas/ details) Unit 3,4 

… Read the following passage and answers T/F, answer the questions 

V. Writing 1: Do as directed 

Writing 2 : Rearrange the groups of words in a correct order to make complete 

sentences 

VI. EXERCISES: 

I. PRONUNCIATION  

 Choose the word whose underlined part differs from the other three in 

pronunciation in each of the following questions. 

1. A. tidy  B. pollution  C. protect  D. prevent 

2. A. plastic  B. pollute  C. waste  D. picture 

3. A. plant  B. water  C. section  D. forest 

Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following 

questions. 
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6. Air __________ is often seen as a major environmental result of modern living. 

A. pollution  B. smoke   C. fume   D. sewage  

7. Tornadoes – very strong winds that move in a circle – can suck up anything that is 

in their ___. 

A. road   B. line   C. eye   D. path  

8. _______, the sky became very dark, and the storm came with strong winds and 

heavy rain.  

A. Logically  B. Luckily  C. Normally  D. Suddenly  

9. Jane’s mom: Stay inside in case of earthquakes. - Jane: __________. 

A. OK. It’s empty outside. 

B. I know. Earthquakes can cause trees, electricity poles, and buildings to 

collapse. 

C. I agree. We can get under a desk or table. 

D. I disagree. We cannot run away from the danger made by earthquakes. 

10. During an earthquake, you should get ______ a desk because something could 

fall on you. 

A. on                  B. for     C. into     D. under 

11. You __________ open the windows when there is a storm. 

A. shouldn’t  B. don’t have to C. should  D. must 

12. Make sure your phone has enough _________ in case of a terrible storm. 

A. space  B. air   C. battery  D. electricity 

13.  Thousands of lives were ______________ thanks to the timely warning.  

A. stored  B. saved   C. reserved  D. limited  

14. Please, pay attention to the ________ announcements from the National 

Weather Service. 

A. main  B. emergency  C. frequently  D. week 

15. Although Tom’s grandmother doesn’t ______ weather forecasts, she likes 

watching them. 

A. experience   B.  trust  C. expect  D. predict  
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16. It was the world’s __________ volcanic eruption in more than 50 years. 

A. large  B. larger  C. the largest  D. largest 

17. Jack: What shouldn’t we do when there is a typhoon?  Sue: We 

shouldn’t ________. 

A. have an escape plan   B. have emergency items ready to go. 

C. keep enough supplies for at least five days D. stay near windows 

Read the website article. Write ONE suitable word in each numbered space. 

Good news about the environment! 

We read so many stories every day about bad things happening to the 

environment. There is a lot of bad news, but there is also (23) some good news!  

Here are four things from last year: 

• Many countries are using much less coal and oil to make electricity. If we 

continue at the present speed, we will (24) stop using coal and oil by 2050. 

• A British company now makes a kind of plastic from seaweed. If you put a 

bottle of seaweed plastic in the soil, it will change back naturally to 

something which (25) does not damage the soil. 

• We can already make electricity from the power of the Sun and the wind. 

Now scientists think they can make electricity (26) from plants! If they 

succeed, it will really be green electricity! 

• We all use batteries all the time, but they damage the environment if you put 

them in the soil. So it is exciting news that a company is making a cheap 

battery from sea salt. It has four times the power of normal batteries, (27) 

and / but it is safe to put in the soil. 

VII/SPEAKING 

Section 1: Introduce about yourself: full name / Age/Class / Adress /School  

Hobby, explain “ why” 

Section 2: Answer the questions  

Theo chủ đề protecting the environment/ disasters 
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MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

(Thời lượng kiểm, tra đánh giá 90 phút) 

 

 

1. Phân môn vật lí 

2. Phân môn hóa học 

                                                                                           

       3. Phân môn sinh học 

 

 

 

 

TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN 

Bài 18: tác dụng làm quay của lực. 

Moment lực 

Bài 19: đòn bẩy và ứng dụng. 

Bài 20: hiện tượng nhiễm điện do cọ xát 

Bài 21: dòng điện, nguồn điện 

Bài 22: mạch điện đơn giản 

 

 

1/ em hãy kể tên các nguồn điện mà 

em biết? 

2/thế nào là vật cách điện, thế nào là 

vật dẫn điện? cho ví dụ về 2 vật 

cách điện và 2 vật dẫn điện ? 

3/ bài tập về điều kiện cân bằng của 

đòn bẩy. 

4/ giải thích tại sao bụi lại bám nhiều 

vào cánh quạt sau thời gian sử 

dụng? 

 

TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN 

Bài 2: Phản ứng hoá học. 

Bài 4: Dung dịch và nồng độ. 

Bài 5: Định luật bảo toàn khối lượng và 

phương trình hoá học. 

Bài 7: Tốc độ phản ứng và chất xúc tác. 

Bài 8: Acid 

1. Lập phương trình hoá học. 

2. Tính lượng chất tham gia, lượng chất 

sinh ra trong phản ứng. 

3. Giải thích một số phản ứng hoá học. 

4. Lấy được một số ví dụ về các quá 

trình xảy ra sự biến đổi vật lý, hoá học. 

TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN 

Bài 33: Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể 

1.Các nhóm máu 

2.Cấu tạo của hệ tuần hoàn 

3.Một số bệnh về máu và tim mạch 

4.Đề xuất biện pháp phòng bệnh bảo vệ 

hệ tuần hoàn và cơ thể. 
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MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ 

(Thời lượng kiểm, tra đánh giá 90 phút) 

 

 

+ Phân môn Địa Lí 

TRẮC  NGHIỆM 

Bài 6: Đặc điểm khí hậu. 

Bài 8: Đặc điểm khí hậu, thuỷ.  

Bài 9: tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam.  

TỰ LUẬN 

Bài 6: Đặc điểm khí hậu (mục1: Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa) 

Bài 8: Đặc điểm khí hậu, thuỷ văn (mục3: vai trò của hồ, đầm và nước ngầm  

Bài 9: tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thuỷ văn Việt Nam (mục 

2: giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu) 

*Vẽ và phân tích được biểu đồ khí hậu của một số trạm thuộc các vùng khí hậu 

khác nhau. 

+ Phân môn Lịch sử  

Trắc nghiệm :Ôn các bài 8,9,10,11,12 

Tự luận : 

1.Trình bày cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Xiêm của quân Tây Sơn. 

   2.Nêu ý nghĩa lịch sử và nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn. 

   3.Điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, 

Mĩ là gì ? 

   4. Trình bày ý nghĩa của công xã Pa-ri. 

   5.Giai cấp công nhân đã ra đời trong hoàn cảnh nào ? 

   6. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã daỵ cho chúng ta những bài học gì để gìn giữ 

hòa bình thế giới . Trong cuộc sống thường ngày ,nếu có mâu thuẩn xảy ra với 

mọi người xung quanh thì Em giải quyết mâu thuẩn đó bằng cách nào ( Cho ví dụ 

cụ thể )? 
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MÔN CÔNG NGHỆ 

(Thời lượng kiểm, tra đánh giá 45 phút) 

 

 

I. TRẮC NGHIỆM 

- Bài 4, bài 5, bài 6, bài 7, bài 8. 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Qua việc quan sát chiếc xe đạp, em chỉ ra những bộ phận nào của chiếc xe 

đạp được làm bằng kim loại? 

Câu 2. Nêu điểm khác nhau cơ bản giữa vật liệu kim loại và vật liệu phi kim loại. 

Câu 3. Đĩa xích của xe đạp có 60 răng, đĩa líp có 30 răng. Tính tỉ số truyền i và 

cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn? 

Câu 4. Em hãy cho biết quy trình sơ cứu người bị tai nạn điện giật? 

 

----------------- 

 

MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

(Thời lượng kiểm, tra đánh giá 45 phút 

 

STT NỘI DUNG GHI CHÚ 

1 Bảo vệ lẽ phải  

2 Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên  

3 Xác định mục tiêu cá nhân  

 

------------------ 

MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NHIỆM HƯỚNG NGHIỆP 

(Thời lượng kiểm, tra đánh giá 45 phút) 

 

 

 

 

 

 

 

TRẮC NGHIỆM TỰ LUẬN 

Chủ đề 3,4,5 

1.Chia sẻ những việc làm và lời nói để 

người thân hài lòng. 

2. Xử lí tình huống thể hiện sự tự chủ 

của em trong các mối quan hệ trên 

mạng xã hội 

3.Thực hiện những việc làm sau để góp 

phần xây dựng truyền thống nhà trường 

4.Lập kế hoạch kinh doanh phù hợp với 

lứa tuổi. 
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MÔN TIN HỌC 

(Thời lượng kiểm, tra đánh giá 45 phút) 

 

 

 

Chủ đề: Ứng dụng tin học 

❖ Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế 

❖ Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu 

❖ Bài 7. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ 

❖ Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản. 

 

------------------------------------HẾT----------------------------------- 

Chúc các em ôn tập tốt và làm bài kiểm tra, đánh giá đạt kết quả cao 

 


